Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
˗	 Tên gói thầu: Mua quà tặng cho Người lao động Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yakjin Việt Nam nhân dịp tết Âm lịch Bính Ngọ năm 2026
˗	 Chủ đầu tư: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yakjin Việt Nam  
˗	 Địa điểm thực hiện: Lô B6 - Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ
˗ Thời gian thực hiện hợp đồng: 5 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
+ Tất cả hàng hóa (không bao gồm túi đựng) phải được sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc tương đương, đảm bảo đủ điều kiện lưu hành trên thị trường (có hồ sơ chứng minh).
+ Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tên thương mại, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, hợp pháp; Thời hạn bảo hành tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. Còn tối thiểu 2/3 hạn sử dụng so với hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất.
+ Hàng hóa phải có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm kèm kết quả thử nghiệm đầy đủ, chi tiết đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với từng loại theo quy định hiện hành.
+ Nhà thầu nộp catalogue, hình ảnh của từng sản phẩm chi tiết.
+ Chất lượng, hình thái, mùi vị, màu sắc của tất cả hàng hóa chào thầu tại điều kiện thường phải đảm bảo còn nguyên vẹn đúng theo bản hồ sơ công bố sản phẩm; Các thành phần nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hóa phải đảm bảo quy định an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Phụ gia thực phẩm phải thuộc danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ Y tế quy định thuộc đối tượng tự công bố theo quy định hiện hành.
+ Nhãn mác: theo quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn thực phẩm khi lưu hành tại thị trường Việt Nam; Nhà thầu đảm bảo không vi phạm các quy định về nhãn mác


+ Nhà thầu đảm bảo cung cấp hàng hóa không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, không đang trong quá trình xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.
1. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
Bộ sản phẩm quà tết gồm:
1.	Bánh bông lan tròn mix 3 vị 324gr được đóng trong hộp giấy carton có quai xách chắc chắn.
a) Thành phần
· Bánh bông lan tròn kem vị lá dứa: Bột mì, đường (14%), mạch nha, dầu thực vật (dầu cọ), chất làm ẩm (420(ii), 422, 420(i)), trứng gà, shortening, xirô fructoza, sữa tươi, bột nguyên trứng, chất ổn định (1422, 415), tinh bột bắp, chất tạo xốp (450(i), 500(ii)), chất nhũ hóa (475, 471, 322(i), 1520, 491, 470(i)), muối, hương liệu tổng hợp (sữa, lá dứa, trứng, bơ, vani, chanh), cồn thực phẩm, chất điều chỉnh độ acid (330), chất bảo quản (202), chất điều vị (1104), chất tạo màu tổng hợp (102, 160a(i), 133).
· Bánh bông lan tròn kem vị dâu: Bột mì, đường (14%), mạch nha, dầu thực vật (dầu cọ), chất làm ẩm (420(ii), 422, 420(i)), trứng gà, shortening, xirô fructoza, sữa tươi, bột nguyên trứng, chất ổn định (1422, 415), tinh bột bắp, chất tạo xốp (450(i), 500(ii)), chất nhũ hóa (475, 471, 322(i), 1520, 491, 470(i)), chất điều chỉnh độ acid (330), muối, hương liệu tổng hợp (sữa, dâu, trứng, bơ, vani, chanh), cồn thực phẩm, chất bảo quản (202), chất điều vị (1104), chất tạo màu tổng hợp (124, 160a(i)).
·  Bánh bông lan tròn kem vị bơ sữa: Bột mì, đường (14%), mạch nha, dầu thực vật (dầu cọ), chất làm ẩm (420(ii), 422, 420(i)), trứng gà, shortening, xirô fructoza, sữa tươi, bột nguyên trứng, chất ổn định (1422, 415), tinh bột bắp, chất tạo xốp (450(i), 500(ii)), chất nhũ hóa (475, 471, 322(i), 1520, 491, 470(i)), hương liệu tổng hợp (sữa, bơ sữa, trứng, bơ, vani, chanh), muối, cồn thực phẩm, chất điều chỉnh độ acid (330), chất bảo quản (202), chất điều vị (1104), chất tạo màu tổng hợp (160a(i)).
b) Thời hạn sử dụng: 10 tháng kể từ ngày sản xuất (Thời hạn sử dụng còn lại khi giao hàng đảm bảo còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng)
c) Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Bánh được đóng gói kín trong bao bì giấy cuộn với chất liệu MATTOPP/MCPP. Sau đó được đóng vào hộp giấy duplex bồi sóng E,dạng hộp sóng cuộn,có khay vách chia ngăn bánh bên trong ,có quai xách dây dù xoắn
Quy cách đóng gói: 324g (18g x 18)
(6 gói bánh kem vị dâu + 6 gói bánh kem vị lá dứa + 6 gói bánh kem vị bơ sữa)
d)  Các yêu cầu về an toàn thực phẩm
-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:
+ QCVN 8-1:2011/BYT
+ QCVN 8-2:2011/BYT
-Thông tư của các Bộ, ngành:
+ Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT
+ Thông tư số 24/2019/TT-BYT
e) Chỉ tiêu cảm quan
· Bánh bông lan tròn kem vị bơ sữa
-Trạng thái: bánh dạng hình tròn, nguyên vẹn, bề mặt không có tạp chất. Ruột bánh chín, mềm xốp.
-Màu sắc: vỏ màu vàng nhạt, không cháy khét hoặc trắng quá. Nhân màu vàng nhạt.
Mùi vị: mùi thơm bơ sữa đặc trưng, không có mùi mốc, mùi lạ. Vị ngọt, béo đặc trưng, không có vị lạ.
· Bánh bông lan tròn kem vị dâu
· Trạng thái: bánh dạng hình tròn, nguyên vẹn, bề mặt không có tạp chất. Ruột bánh chín, mềm xốp.
· Màu sắc: vỏ màu vàng nhạt, không cháy khét hoặc trắng quá. Nhân màu hồng nhạt.
· Mùi vị: mùi thơm dâu đặc trưng, không có mùi mốc, mùi lạ. Vị ngọt, chua nhẹ, béo đặc trưng, không có vị lạ.
· Bánh bông lan tròn kem vị lá dứa:
- Trạng thái: bánh dạng hình tròn, nguyên vẹn, bề mặt không có tạp chất. Ruột bánh chín, mềm xốp.
- Màu sắc: vỏ màu vàng nhạt, không cháy khét hoặc trắng quá. Nhân màu xanh lá nhạt.
- Mùi vị: mùi thơm lá dứa đặc trưng, không có mùi mốc, mùi lạ. Vị ngọt, béo đặc trưng, không có vị lạ.
f) Các chỉ tiêu sinh vật
	STT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC TỐI ĐA

	1
	Tổng số vi sinh vật hiếu khí
	CFU/g
	104

	2
	E.Coli
	MPN/g
	3

	3
	Coliforms
	CFU/g
	10

	4
	Staphylococcus aureus
	CFU/g
	10

	5
	Bacillus cereus
	CFU/g
	10

	6
	Clostridium perfringens
	CFU/g
	10

	7
	Tổng số TB nấm men – nấm mốc
	CFU/g
	102

	8
	Salmonella
	CFU/25g
	Không phát hiện


g) Hàm lượng kim loại nặng: Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT:
	STT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC TỐI ĐA

	1
	Pb
	Mg/kg
	0,2

	2
	Cd
	mg/kg
	0,1


h) Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT
	STT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC TỐI ĐA

	1
	Hàm lượng Aflatoxin B1
	µg/kg
	2

	2
	Hàm lượng Aflatoxin tổng số (B1B2G1G2)
	µg/kg
	4

	3
	Hàm lượng Ochratoxin A
	µg/kg
	3

	4
	Hàm lượng Zearalenone
	µg/kg
	50

	5
	Hàm lượng Deoxynivalenol (DON)
	µg/kg
	500


2.	Bánh quy bơ  720gr được đóng trong hộp kim loại và kem túi giấy có quai xách chắc chắn.
a) Thành phần: Bột mì, đường, bơ (14,8%), shortening, nhân sôcôla compound, hạt sôcôla, dừa sấy, hương liệu tổng hợp, chất tạo xốp (503(ii), 500(ii), 450(i)), muối, dầu thực vật (dầu cọ), chất tạo màu tổng hợp (160a(i)).
b) Thời hạn sử dụng: Ngày sản xuất: 15 tháng kể từ ngày sản xuất (Thời hạn sử dụng còn lại khi giao hàng đảm bảo còn tối thiểu 2/3 thời hạn sử dụng)
c) Khối lượng tịnh: 720g
d) Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Bánh được cho vào chén giấy, sau đó cho vào hộp thiếc và cuối cùng đưa vào hộp giấy. Quy cách đóng gói: 720g
e) Yêu cầu về an toàn thực phẩm: Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: 
+ QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
+ QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
f) Các chỉ tiêu cảm quan:
· Trạng thái (hình dạng và màu sắc): Bánh có nhiều hình dạng và hoa văn khác nhau: bánh trơn hoặc trên bề mặt và bên trong bánh có dừa sấy, hoặc có nhân sôcôla ở giữa. Kích thước các loại bánh phải cân đối và đồng đều. Nền bánh có màu vàng (màu của bánh nướng), nhân sôcôla có màu nâu. Bánh qua nướng không bị trắng hoặc cháy đen)
· Cấu trúc: Giòn, xốp, dễ tan
g) Các chỉ tiêu vi sinh vật: 
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch lấy mẫu
	Mức giới hạn

	
	n
	c
	m
	M

	Enterobacteriaceae, cfu/g
	5
	1
	10
	100

	Escherichia coli, cfu/g
	1
	0
	0
	0

	Salmonella, cfu/250g
	10
	0
	0
	0

	Tổng số nấm men, cfu/g
	5
	1
	100
	1000

	Tổng số nấm mốc, cfu/g
	5
	1
	100
	1000


- n là số mẫu cần lấy từ lô hàng để thử nghiệm.
- c là số mẫu tối đa cho phép trong n mẫu có kết quả thử nghiệm nằm giữa m và M.
- m là giới hạn dưới.
- M là giới hạn trên. Trong số n mẫu thử nghiệm, không được có mẫu nào cho kết quả vượt quá giá trị M
h) Hàm lượng kim loại nặng: Theo TCVN 8-2:2011/BYT
	STT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC TỐI ĐA

	1
	Pb
	Mg/kg
	0,2

	2
	Cd
	mg/kg
	0,1


i) Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT
	STT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC TỐI ĐA

	1
	Hàm lượng Aflatoxin B1
	µg/kg
	2

	2
	Hàm lượng Aflatoxin tổng số (B1B2G1G2)
	µg/kg
	4

	3
	Hàm lượng Ochratoxin A
	µg/kg
	3

	4
	Hàm lượng Zearalenone
	µg/kg
	50

	5
	Hàm lượng Deoxynivalenol (DON)
	µg/kg
	500


1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải cam kết:
0. Cam kết bố trí nhận sự tham gia thực hiện gói thầu vào bên trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư (như vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, bàn giao hàng hoá,…) chưa từng vi phạm các quy định trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư. Nếu bị phát hiện nhân sự như vậy, nhà thầu phải thực hiện thay đổi nhân sự khác ngay lập tức.
0. Cam kết cùng chủ đầu tư phát quà cho cán bộ, công nhân viên theo yêu cầu của Chủ đầu tư (không phát sinh thêm bất kỳ loại chi phí nào cho Chủ đầu tư).
0. Cam kết đảm bảo hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bóp méo; được vận chuyển bởi các phương tiện chuyên dụng đảm bảo đủ điều kiện an toàn, vệ sinh thực phẩm.
0. Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của bên mời thầu và cung cấp bù số lượng đạt tiêu chuẩn.
0. Cam kết khi phát hiện sản phẩm do đơn vị nhà thầu sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn chất lượng thì nhà thầu sản xuất, kinh doanh phải khẩn trương thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định và thu hồi khẩn cấp lô hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn khi nhận được thông báo từ bên chủ đầu tư hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vòng 24h.
0. Cam kết chịu toàn bộ chi phí y tế phát sinh và xử lý bồi thường thiệt hại cho người sử dụng nếu do sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng.
Ghi chú: 
- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo  “tương đương” hoặc“ưu việt” so với yêu cầu được quy định tại Chương V. 
-  Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
0. Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
0. Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Bên mời thầu sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
0. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

